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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 210/2018/HNGĐ-PT 

Ngày: 30-11-2018 

V/v “Tranh chấp về Hôn nhân và 

gia đình” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Lam 

Các Thẩm phán:                         Bà Nguyễn Thị Kiều Trang 

Bà Phạm Thị Hoàng Phúc 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Công Hách- Thư ký 

Tòa án nhân dân Thành phố H. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên toà: Bà 

Ngô Phương Liên-Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành 

phố H xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 157/2018/TLPT- HNGĐ 

ngày 21 tháng 9 năm 2018 về “Tranh chấp Hôn nhân và Gia đình”. 

Do bản án Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm số 28/2018/HNGĐ-STngày24 

tháng 7 năm 2018 của Toà án nhân dân quận T bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 994/2018/QĐPT-

HNGĐ ngày 09/11/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 159/2018/QĐPT- 

HNGĐ ngày 22 tháng 11 năm 2018 giữa: 

- Nguyªn ®¬n: Bà Vũ Thị H, sinh năm 1955. Nơi cư trú: Số 117 phố V, 

phường K, quận T, Thành phố H. 

- BÞ ®¬n: Ông Lê Chính N, sinh năm 1952. Nơi cư trú: Số 117 phố V, 

phường K, quận T, Thành phố H. (Ông Lê Chính N vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Vũ Thị H và ông Lê Chính N kết hôn trên cơ sở tự nguyện có đăng ký 

ngày 03/02/1979 tại UBND  Khu phố B, thành phố H. Sau khi kết hôn, ông bà 

sống chung tại địa chỉ số 117 phố V, phường K, quận T, thành phố H đến nay. 

Quá trình chung sống, ông bà có 02 người con chung là anh Lê Ngọc T (sinh 

ngày 23/11/1979) và anh Lê H (sinh ngày 24/01/1984). Anh Lê Ngọc T và anh 



2 

Lê H đều đã trưởng thành, có vợ con và không sinh sống cùng vợ chồng bà H, 

ông N. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, bà H nộp đơn đến Tòa án nhân dân quận T 

yêu cầu giải quyết ly hôn với ông N. Theo bà, lý do yêu cầu ly hôn là vợ chồng 

bà chỉ sống chung hạnh phúc cho đến năm 1984 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên 

nhân bà cho rằng bà nghi ngờ ông N có tình nhân và còn có hành vi đánh đập 

bà, không quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bà. Bà H còn yêu cầu Tòa án giải 

quyết chia tài sản chung của ông bà cụ thể yêu cầu Tòa giải quyết cho bà được 

hưởng toàn bộ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đất tại số 117 V, quận T, 

Thành phố H và buộc ông Lê Chính N trả lại cho bà số tiền 40.000.000đ là tiền 

vốn ông bà mở cửa hàng bán thuốc, nay do ông N là người sử dụng cửa hàng 

nên phải trả lại tiền vốn cho bà. 

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Lê Chính N trình bày: Sau khi kết 

hôn ông bà chung sống với nhau đến năm 2010 thì bà H sức khỏe trở nên không 

được tốt, bà có nhiều biểu hiện của người có thần kinh không bình thường, cụ 

thể là bà H nói rất nhiều, tự tưởng tượng ra nhiều chuyện và không tin tưởng 

một ai. Gia đình ông rất bất ngờ về sức khỏe của bà ấy. Bố con ông đã nhiều lần 

muốn đưa bà H đi khám nhưng bà H nhất định không đi. Có lần bà H đã điều trị 

tại Bệnh viện y học cổ truyền Quân đội về bệnh khác, bác sỹ thấy sự không bình 

thường của bà H nên đã mời các bác sỹ của khoa thần kinh của Bệnh viện quân 

y 103 về hội chẩn, các bác sỹ cho rằng bà H có biểu hiện mắc bệnh tâm thần và 

muốn đưa bà đến Bệnh viện 103 để điều trị nhưng bà H chống đối không đi nên 

không thể đưa bà H vào viện để chữa bệnh được. Bệnh tình của bà H đến nay 

không thay đổi. Do bà H không đi khám cho nên không có kết luận của cơ quan 

y tế về sức khỏe cụ thể của bà H là như thế nào. 

Nay bà H xin ly hôn ông biết lý do là bà H đã tưởng tượng ra nhiều việc 

như  cho rằng ông đánh đập hoặc là ông có những mối quan hệ khác... Ông 

khẳng định là mối quan hệ vợ chồng bao năm của ông bà không có gì thay đổi, 

ông vẫn cố gắng chăm sóc bà H vì ông biết bà H bị bệnh. Ông yêu cầu Tòa án 

bác đơn ly hôn của bà H để gia đình ông có điều kiện chăm sóc sức khỏe của bà 

H. 

Về tài sản chung của vợ chồng, do ông không đồng ý ly hôn nên ông 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Do bận việc cá nhân nên ông xin được vắng mặt tất cả các buổi làm việc 

của Tòa án và giữ những ý kiến đã trình bày tại Tòa án. 
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Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân quận T đã tiến hành hòa giải 

nhiều lần nhưng vì ông N vắng mặt nên không tiến hành hòa giải được. 

Về tài sản chung của vợ chồng, Tòa án nhân dân quận T đã tiến hành các 

thủ tục tố tụng như yêu cầu bà H làm đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ và 

định giá tài sản tranh chấp, nộp dự phí thẩm định và định giá tài sản cũng như 

yêu cầu bà H cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến quyền sở hữu tài sản 

nhưng bà H không thực hiện nên Tòa án không tiến hành các thủ tục tố tụng 

được. 

 Tại Bản án sơ thẩm số 28/2018/HNGĐ-ST ngày 24/7/2018 của Tòa án 

nhân dân quận T đã quyết định: 

¸p dông: Kho¶n 1 §iÒu 28; ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 35; Kho¶n 4 ®iÒu 147; 

§iÒu 227; §iÒu 271; Điều 273  Bé luËt tè tông d©n sù. 

¸p dông: Điều 51; Điều  56 LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh. 

 ¸p dông: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xö: - Bác đơn xin ly hôn của bà Vũ Thị H. 

       - VÒ ¸n phÝ: Bà Vũ Thị H ph¶i nép 300.000 ®ång (ba trăm nghìn 

đồng) ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm, ®­îc trõ vµo 300.000 ®ồng (ba trăm nghìn đồng) bà 

H ®· nép theo Biªn lai thu tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sè 08047 ngµy 01/11/2017 cña 

Thi hµnh ¸n d©n sù quËn Thanh Xu©n, thµnh phè Hµ Néi. Hoàn trả cho bà Vũ 

Thị H 36.000.000 đồng (ba mươi sáu triệu đồng) tiền tạm ứng án phí bà H đã 

nộp tại biªn lai thu tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sè 08047 ngµy 01/11/2017 cña Thi hµnh 

¸n d©n sù quËn T, thµnh phè H. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31/7/2018 bà Vũ Thị H nộp đơn kháng cáo 

yêu cầu xét xử phúc thẩm với nội dung đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H vẫn giữ yêu cầu đề nghị HĐXX chấp nhận 

kháng cáo và sửa án sơ thẩm giải quyết cho bà được ly hôn ông Lê Chính N. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H có quan điểm:  

Hội đồng xét xử chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự về thụ lý, thời hạn xét xử và tố tụng tại phiên tòa, các đương sự 

được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. 

Kháng cáo của bà H là hợp lệ cần chấp nhận để xem xét. 

Về thẩm quyền giải quyết vụ án này, Tòa án nhân dân quận T thụ lý sơ 

thẩm giải quyết là đúng thẩm quyền vì tại thời điểm bà H nộp đơn khởi kiện thì 

các tài liệu chứng cứ như các văn bản xác nhận của công an phường K,tổ trưởng 

tổ dân phố đều xác định bà H và ông N sinh sống tại số 117 phố V, phường KM, 

quận T, thành phố H. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX không chấp kháng cáo về yêu cầu ly hôn của 

bà H. 
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Về án phí phúc thẩm: Do bà H là người cao tuổi nên theo điều 2 Luật 

Người cao tuổi; Điều 10 Luật Phí và Lệ phí, bà H được miễn tiền án phí. Đề 

nghị HĐXX sửa án sơ thẩm về án phí, tuyên miễn tiền án phí ly hôn sơ thẩm và 

án phí ly hôn phúc thẩm, hoàn trả lại bà H toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1].Về Tố tụng:  

Về thẩm quyền thụ lý và giải quyết: Bà Vũ Thị H nộp đơn khởi kiện yêu 

cầu giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân quận T, Thành phố H. Gửi kèm đơn 

khởi kiện là văn bản xác nhận nơi cư trú của bà H và ông N của Tổ dân phố số 

10 phường K, quận T, thành phố H tại số nhà 117 phố V, phường K, quận T, 

thành phố H. Tòa án nhân dân quận T căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 

Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để giải quyết 

sơ thẩm vụ án là đúng quy định của pháp luật. 

[2].Về quan hệ hôn nhân của bà Vũ Thị H và ông Lê Chính N, Hội 

đồng xét xử nhận thấy:   

 Về tình cảm: Bà Vũ Thị H và ông Lê Chính N kết hôn trên cơ sở tự 

nguyện, không ai ép buộc. Quá trình chung sống, bà H và ông N có cuộc sống 

hạnh phúc bình thường. Theo cung cấp của chính quyền địa phương và các con 

chung của ông bà thì thỉnh thoảng ông bà có to tiếng nhưng tất cả đều cho rằng 

bà H có biểu hiện không bình thường về thần kinh dẫn đến việc khắc khẩu. Ông 

N và các con đã tiến hành đưa bà H đi điều trị nhưng bà H chưa chịu đến bệnh 

viện có chuyên môn để điều trị. Bà H yêu cầu ly hôn nhưng không đưa ra được 

các chứng cứ chứng minh cho lý do vợ chồng không hạnh phúc. Những mâu 

thuẫn mà bà H đưa ra chỉ là những suy nghĩ của bà về tình cảm của ông N 

nhưng bà chưa đưa ra được chứng cứ chứng minh mức độ mâu thuẫn và thời 

gian mâu thuẫn. Quá trình giải quyết vụ án, ông N cho rằng hiện nay sức khỏe 

của bà H không được tốt, rất cần sự chăm sóc của chồng con, điều này thể hiện 

tình cảm cũng như trách nhiệm của ông và các con đối với bà H, như vậy thấy 

rằng mâu thuẫn của ông bà chưa được thể hiện rõ, mục đích hôn nhân của gia 

đình bà H vẫn đang tồn tại. Hai bên ông bà cần có thời gian sống bên nhau để 

chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thêm thời gian để bà H suy nghĩ lại 

về hạnh phúc gia đình. Cấp sơ thẩm xử không chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà 

H là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 56; Điều 57; Điều 58 của Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H cũng không 

xuất trình được thêm chứng cứ gì chứng minh cho mâu thuẫn vợ chồng đang ở 
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mức trầm trọng nên HĐXX không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bà. 

 Về con chung: Do con chung của bà H và ông N đã trưởng thành và có 

cuộc sống riêng nên HĐXX sơ thẩm không xem xét giải quyết là có căn cứ. 

Về tài sản chung: Mặc dù bà H có yêu cầu chia tài sản chung của vợ 

chồng nhưng bà H không thực hiện các thủ tục tố tụng như đưa ra các chứng cứ 

chứng minh quyền sở hữu các tài sản của vợ chồng, không làm đơn yêu cầu 

thẩm định, định giá cũng như nộp các chi phí thẩm định, định giá tài sản nên cấp 

sơ thẩm không tiến hành các thủ tục tố tụng được. Mặt khác, ông N do không 

nhất trí ly hôn nên không yêu cầu tòa án giải quyết về tài sản. Cấp sơ thẩm xác 

định mâu thuẫn vợ chồng chưa đến mức độ trầm trọng, xử không chấp nhận yêu 

cầu ly hôn của bà H nên không xem xét giải quyết về tài sản là có căn cứ. 

Như vậy, từ nhận định phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà H, giữ nguyên bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân quận T về việc không chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà H. 

[3]. Về án phí: Bà Vũ Thị H là người cao tuổi nên căn cứ Điều 2 Luật 

Người cao tuổi, Điều 10 Luật phí và Lệ phí, Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mẫu thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản lý và sử dụng, án phí và lệ phí Tòa án; Điểm 1.1 mục II Danh mục án 

phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm Nghị Quyết, bà H được miễn các khoản tiền án 

phí. Do vậy cần sửa bản án sơ thẩm tuyên về án phí, trả lại bà H toàn bộ tạm ứng 

án phí sơ thẩm và tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 

 Nhận định của Hội đồng xét xử phù hợp với quan điểm đề nghị của vị đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H. 

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 56; Điều 56; Điều 57 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; 

Căn cứ Điều 2 Luật Người cao tuổi, Điều 10 Luật phí và Lệ phí; Khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mẫu thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng, án phí và lệ phí Tòa án; Điểm 

1.1 mục II Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm Nghị Quyết. 

Xử: Không chấp nhận kháng cáo của bà Vũ Thị H về yêu cầu được giải 

quyết ly hôn. Sửa 1 phần bản án sơ thẩm số 28/2018/HNGĐ-ST ngày 24/7/2018 

của Tòa án nhân dân quận T về án phí, cụ thể:  

1. Bà Vũ Thị H được miễn toàn bộ án phí Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm, 

phúc thẩm. 

2. Trả lại bà Vũ Thị H 36.300.000 đồng (ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm ®· nép theo Biªn lai sè AA/2014/08047 ngµy 

01/11/2017 cña Chi cục Thi hµnh ¸n d©n sù quËn T, thµnh phè H.  
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3. Trả lại cho bà Vũ Thị H 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại biªn lai sè AA/2016/0005102 ngµy 06/8/2018 

cña Chi cục Thi hµnh ¸n d©n sù quËn T, thµnh phè H 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

Nơi nhận:  

- VKS nhân dân tp H; 

- Chi cục thi hành án dân sự 

quận T; 

- Tòa án nhân dân quận T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Lam 
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